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	     BẢNG A
	         BẢNG B
	        BẢNG C
	        BẢNG D

	    1/ Liên Doanh Đại Dương
	        1/ Grand Imperrial
	      1/ NH Shinhan 1
	     1/ Moden TLC

	    2/ Tập Đoàn Đèo Cả 
	        2/ Cty Viet link 
	      2/ Trung Tâm Hạt Nhân
	     2/ Chứng Khoán Kis 

	    3/  BH Prudential 
	        3/ Cty Tư Vấn TK Colombo
	      3/Thẩm Định Giá MN
	     3/ Cty TNHH Caily

	    4/ Siemens VN
	        
	      
	     4/ NH Shinhan 2




	Ngày
	Giờ
	Bảng
	Đội-Đội
	MS trận
	Sân
	M.áo
	Kết quả

	CN
19/6
Lượt 1
	7h45
	
	LỄ KHAI MẠC
	
	
	
	

	
	10h15
	A
	Liên Doanh Đại Dương  - Tập Đoàn Đèo Cả
	1
	1
	-
	-

	
	
	
	BH Prudential – Cty Siemens VN
	2
	2
	-
	-

	
	
	B
	Grand Imperial – VietLink 
	3
	3
	-
	-

	
	
	C
	NH Shinhan 1 – Trung tâm Hạt Nhân 
	4
	4
	-
	-

	
	
	D
	Moden TLC – Chứng Khoán KIS
	5
	5
	-
	-

	
	
	
	Cty Caiy – NH Sinhan 2
	6
	6
	-
	-

	Thứ 7
25/6
Lượt 2
	8h
	A
	Liên Doanh Đại Dương  - BH Prudential
	7
	1
	-
	-

	
	
	
	Tập Đoàn Đèo Cả - Cty Siemens VN
	8
	2
	-
	-

	
	
	B
	Thua (B) - Cty Tư Vấn TK Colombo
	9
	3
	-
	-

	
	
	C
	Thua (C) - Thẩm Định Giá MN
	10
	4
	-
	-

	
	
	D
	Moden TLC - Cty TNHH Caily
	11
	5
	-
	-

	
	
	
	Chứng Khoán Kis - NH Shinhan 2
	12
	6
	-
	-

	CN
26/6
Lượt 3
	14h
	A
	Liên Doanh Đại Dương - Siemens VN
	13
	1
	-
	-

	
	
	
	Tập Đoàn Đèo Cả - BH Prudential
	14
	2
	-
	-

	
	
	B
	Thắng (B) - Cty Tư Vấn TK Colombo
	15
	3
	-
	-

	
	
	C
	Thắng (C) - Thẩm Định Giá MN
	16
	4
	-
	-

	
	
	D
	Moden TLC -  NH Shinhan 2
	17
	5
	-
	-

	
	
	
	Chứng Khoán Kis - Cty TNHH Caily
	18
	6
	
	

	Thứ 5
30/6
	8h
	TỨ KẾT 
	Nhất A – Nhì C
	19
	1
	-
	-

	
	
	
	Nhất C – Nhì A
	20
	2
	-
	-

	
	9h
	TỨ KẾT
	Nhất B – Nhì D
	21
	1
	-
	-

	
	
	
	Nhất D – Nhì B
	22
	2
	-
	-

	CN
3/7
	8h
	BÁN KẾT
	Thắng trận 19 – Thắng trận 21
	23
	1
	-
	-

	
	
	
	Thắng trận 20 – Thắng trận 22
	24
	2
	-
	-

	Thứ 7
9/7
	8h
	
CK 
	Tranh Hạng 3: Đồng hạng 3
	
	
	
	

	
	
	
	Chung Kết : Hai Đội thắng Bán Kết
	25
	2
	-
	-



+ Lưu ý : Các đội bóng thi đấu luật bóng đá mini 5 người do Liên đoàn bóng đá Việt Nam ban hành../.
                 Thời gian thi đấu : 20 phút x 02 hiệp = 40 phút.

BAN TỔ CHỨC GIẢI



